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	STT
	Tên thiết bị

	I
	Nhóm thiết bị máy tính, thiết bị ngoại vi

	

	A
	
	Máy xử lý dữ liệu tự động; máy tính và các loại máy tương tự

	
	
	01
	Máy tính nhỏ cầm tay bao gồm máy tính mini và sổ ghi chép điện tử kết hợp máy tính (PDAs)

	
	
	02
	Máy tính để bàn (Desktop), máy chủ (Server)

	
	
	03
	Máy tính xách tay (Laptop) 

	
	
	04
	Máy tính bảng (Tablet)

	
	
	05
	Các thiết bị tương tự khác…

	
	B
	
	Các thiết bị sao, in (Máy in, máy photocopy, máy fax và các thiết bị cùng chức năng)

	
	
	01
	Máy in

	
	
	02
	Máy photocopy đơn và đa chức năng (Đen trắng hoặc màu)

	
	
	03
	Máy fax

	
	
	04
	Máy quét (Scanner), máy đọc ký tự quang học

	
	
	05
	Máy phơi bản tự động

	
	
	06
	Máy ghi bản in CTP

	
	
	07
	Các thiết bị tương tự khác…

	
	C

	
	Các thiết bị hiển thị dữ liệu, bộ lưu trữ

	
	
	01
	Ổ đĩa mềm, ổ đĩa quang (CD-ROM, DVD, CD…) 

	
	
	02
	Các thiết bị lưu trữ ngoài (SD Card, USB, SSD, HDD, SAN switch, Storage,...)

	
	
	03
	Thiết bị hiển thị (Màn hình, tivi LCD, LED, OLED...)

	
	
	04
	Các thiết bị tương tự khác…

	
	D
	
	Các thiết bị ngoại vi

	
	
	01
	Bàn phím máy tính

	
	
	02
	Chuột máy tính (có dây hoặc không dây)

	
	
	03
	Card âm thanh, Card hình ảnh, Card mạng

	
	
	04
	USB to LAN (Ethenet, Wifi, Bluetooth,…)

	
	
	05
	Các thiết bị tương tự khác…

	II
	
	
	Nhóm thiết bị điện tử nghe, nhìn

	

	


	
	Thiết bị truyền dẫn dùng cho phát thanh vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn thêm các tính năng sau: thu, ghi hoặc tái tạo âm thanh, hình ảnh; camera truyền hình, camera số và camera ghi hình ảnh nền

	

	
	01
	Thiết bị khuếch đại âm tần, tăng âm điện

	
	
	02
	Thiết bị ghi và tái tạo âm thanh (Audio)

	
	
	03
	Thiết bị ghi và tái tạo hình ảnh (Video)

	
	
	04
	Thiết bị truyền hình trực tuyến

	
	
	05
	Thiết bị truyền hình cáp

	
	
	06
	Máy quay phim số, chụp hình số

	
	
	07
	Máy thu sóng vô tuyến (Radio)

	
	
	08
	Máy chiếu (Projector)

	
	
	09
	Camera (Analog/Digital)

	
	
	10
	Đầu ghi hình (Analog/Digital)

	
	
	11
	Máy nghe nhạc số

	
	
	12
	Micro (có dây hoặc không dây)

	
	
	13
	Loa (có dây hoặc không dây)

	
	
	14
	Các thiết bị tương tự khác…

	
III



	A

	Thiết bị dùng cho phát thanh vô tuyến hoặc truyền hình, viễn thông

	
	
	01
	Tổng đài

	
	
	02
	Thiết bị truyền dẫn

	
	
	03
	Thiết bị thu, phát sóng vô tuyến 

	
	
	04
	Thiết bị rađa

	
	
	05
	Thiết bị viba

	
	
	06
	Thiết bị trạm gốc

	
	
	07
	Thiết bị chuyển mạch, chuyển đổi tín hiệu

	
	
	08
	Thiết bị khuếch đại công suất

	
	
	09
	Thiết bị bộ đàm

	
	
	10
	Thiết bị thu, phát sóng vệ tinh

	
	
	11
	Các thiết bị tương tự khác…

	
	
B

	Các thiết bị mạng truyền dẫn

	
	
	01
	Bộ định tuyến (Router)

	
	
	02
	Bộ chuyển mạch (Switch)

	
	
	03
	Bộ chia mạng (Hu b)

	
	
	04
	Bộ lặp (Repeater)

	
	
	05
	Điểm truy nhập (Access Point hoặc Access Switch)

	
	
	06
	Thiết bị đầu cuối (Modem, ADSL, xDSL...), 

	
	
	07
	Thiết bị tường lửa và bảo mật mạng

	
	
	08
	Thiết bị chuyển đổi quang điện, Modun quang

	
	
	09
	Các thiết bị mạng truyền dẫn khác

	
	
	10
	Các thiết bị tương tự khác…

	
	C

	Điện thoại, kể cả điện thoại di động hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác

	
	
	01
	Điện thoại di động

	
	
	02
	Điện thoại hữu tuyến

	
	
	03
	Điện thoại di động vệ tinh

	
	
	04
	Điện thoại thuê bao kéo dài

	
	
	05
	Điện thoại sử dụng giao thức Internet

	
	
	06
	Các thiết bị tương tự khác…

	VI
	Thiết bị không người lái

	
	
	01
	Thiết bị bay không người lái

	
	
	02
	Thiết bị di chuyển trên mặt đất không người lái

	
	
	03
	Thiết bị di chuyển trên mặt nước không người lái

	
	
	04
	Thiết bị lặn dưới nước không người lái

	
	
	05
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